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Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10
11=12+1

3
12 13 14=15+18 15=16+17 16 17 18=19+20 19 20 21=4/1 22=5/2 23=6/3

TỔNG SỐ 69.331 49.870 19.461 34.019 30.388 3.631 17.843 14.691 14.691 0 3.152 3.152 0 16.176 15.697 15.697 0 479 479 0 49,07 60,93 18,66

I
Ngân sách cấp 

huyện
22.393 18.300 4.093 11.362 10.807 555 254 0 0 0 254 254 0 11.108 10.807 10.807 0 301 301 0 50,74 59,05 13,56

1
Phòng Nông nghiệp-

PTNT
385 385 229 0 229 229 0 229 229 0 0 0 59,48 59,48

2 Phòng VH-TT 647 600 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

3
Trung tâm VHTT-

TT
5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 100,00 100,00

4 Phòng Giáo dục-ĐT 313 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Phòng Dân tộc 598 598 301 0 301 0 0 0 301 0 301 301 50,35 50,35

6
Hội liên hiệp Phụ 

nữ
657 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7

Ban quản lý Dự án 

Đầu tư XDCB 

huyện

17.700 17.700 10.807 10.807 0 0 0 0 10.807 10.807 10.807 0 61,06 61,06

8
Phòng Lao động - 

TB&XH
2.068 2.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

9
Phòng Tài chính - 

KH
20 20 20 0 20 20 0 20 20 0 0 0 100,00 100,00

II Ngân sách xã 46.938 31.570 15.368 22.657 19.581 3.076 17.589 14.691 14.691 0 2.898 2.898 0 5.068 4.890 4.890 0 178 178 0 48,27 62,02 20,02

1 Thị trấn Phú Hòa 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Thị trấn IaLy 463 463 248 248 0 0 0 0 248 248 248 0 53,59 0,00

3 Xã Nghĩa Hưng 1.104 671 434 1.048 1.048 0 1048 1.048 1.048 0 0 0 0 94,93 156,30 0,00

4 Xã Ia Nhin 1.105 671 435 876 667 209 876 667 667 209 209 0 0 0 79,20 99,38 48,06

5 Xã Nghĩa Hòa 1.103 671 433 868 663 205 868 663 663 205 205 0 0 0 78,68 98,88 47,35

6 Xã Hòa Phú 1.104 671 434 671 671 0 671 671 671 0 0 0 0 60,74 100,00 0,00

7 Xã Ia Mơ Nông 3.264 2.263 1.001 2.856 2.263 593 2582 2.014 2.014 568 568 274 249 249 25 25 87,49 100,00 59,21

8 Xã Ia Ka 4.693 3.164 1.529 4.160 3.164 997 3614 2.668 2.668 946 946 547 496 496 51 51 88,65 100,00 65,18

9 Xã Ia Khươl 5.485 3.660 1.825 3.024 2.999 25 2497 2.472 2.472 25 25 527 527 527 0 55,14 81,95 1,37

10 Xã Ia Phí 5.399 3.664 1.735 4.711 3.664 1.048 3614 2.668 2.668 946 946 1098 996 996 102 102 87,27 100,00 60,38

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
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(Kèm theo Quyết định số: 807/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Uỷ  ban nhân dân huyện Chư Păh)
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11 Xã Chư Đang Ya 5.633 4.066 1.567 1.750 1.750 0 247 247 247 0 1503 1.503 1.503 0 31,08 43,05 0,00

12 Xã Hà Tây 7.167 3.866 3.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

13 Xã Đăk Tơ Ver 4.955 3.866 1.089 2.444 2.444 0 1574 1.574 1.574 0 871 871 871 0 49,34 63,24 0,00

14 Xã Ia Kreng 5.397 4.341 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
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